
PHỤ LỤC 

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI CỤ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM  

(Kèm theo Quyết định số   903  /QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

STT Tên Đập, hồ chứa Địa điểm  
Flv 

(km2) 

Wtrữ (106 m3) Đập chính    Dự kiến kinh phí cắm mốc chỉ giới phạm vi  bảo vệ công trình 

Ghi chú      W     

hữu 

ích 

    W      

toàn 

bộ 

Hmax 

(m) 
L (m) 

Năm 
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Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

Năm 

2026 

Năm 

2027 

I Đập, hồ chứa lớn (Hồ chứa nước: Hđ ≥ 15m, Wtrữ ≥ 3 triệu m3 hoặc 10m ≤ Hđ ≤15m và Lđập ≥ 500m hoặc tràn có lưu lượng xả ≥ 2000m3/s)   

1 Hồ chứa Đăk Uy Xã Đăk Ngọc 89,7 25,840 29,660 36,0 681,0     1000,0             
Đã Lập PABV, chưa 

cắm mốc 

2 Hồ chứa Đăk Rơn Ga Xã Tân Cảnh 49,5 4,071 6,651 26,0 247,0                   
Đã căm mốc, chưa 

Lập PABV 

3 Hồ chứa Đăk Yên Xã Hòa Bình 20,2 5,950 6,450 22,7 1285,0 THX Đã thực hiện 

4 Hồ chứa Đăk Loh Xã Ngọc Wang  23,0 2,700 4,200 20,0 242,0 ĐTH     

5 Hồ chứa Đăk Rơ Wa Xã Đăk Rơ Wa  3,0 0,619 0,744 16,8 210,4 ĐTH     

6 Hồ chứa Đăk Trít Xã Đăk La 15,0 1,116 1,480 24,4 139,0   250,0               Đang SCNC 

7 Hồ chứa Đăk Hnia Xã Đăk Tơ Kan 6,1 0,952 1,142 16,8 190,7   300,0                 

8 Hồ chứa Tân Điền Xã Đoàn Kết 5,0 0,782 0,870 10,6 565,0     250,0               

9 Hồ chứa Đăk Kan Xã Sa Loong 52,0 1,560 3,201 12,0 524,0 ĐTH     

10 Hồ chứa C1 Xã Hà Mòn 1,2 2,190 2,240 22,0 191,0       250,0             

11 Hồ chứa Đăk Prông Xã Đăk Ui 6,7 2,035 2,220 23,4 233,3       300,0             

12 Hồ chứa Đăk Chà Mòn I Xã Đăk Blà  7,0 1,372 1,572 18,0 273,4   300,0                 

13 Hồ chứa Đăk Prông Xã Sa Bình  4,2 1,051 1,235 21,0 380,0 ĐTH     

14 Hồ chứa Đăk Nui 3 Xã Hơ Moong  1,6 0,596 0,635 18,0 275,0         250,0           

15 Hồ chứa Đội 5 Xã Hơ Moong  2,92 0,580 0,724 17,0 150,0   WB8 

16 Hồ chứa Ya Xăng Xã Mô Rai  4,42 0,479 0,582 18,0 99,3 THX WB8 

17 Hồ chứa Đăk Trang Xã Đăk Rơ Ông 6,7 1,019 1,210 29,5 191,0         300,0           

18 Hồ chứa Đăk Hơ Na Xã Đăk Nông  4,1 1,940 2,050 17,1 378,5         300,0           

19 Hồ chứa Kon Chênh Xã Măng Cành 4,0 0,190 0,286 15,0 78,0       300,0             

20 Đập Đăk Toa Xã Đăk Ruồng 352,0     17,4 85,5 THX Đã thực hiện 

II Đập, hồ chứa vừa (Hồ chứa nước: 10m ≤ Hđ <15m và Lđập <500m hoặc 0,5 triệu m3 ≤ Wtrữ < 3 triệu m3) 

1 Hồ chứa Đăk Sa Men Xã Kroong  5,2 1,110 1,355 10,8 319,7   300                 

2 Hồ chứa Ia Bang Thượng Xã Hòa Bình 8,2 1,850 1,879 14,0 406,5 THX   

3 Hồ chứa C19 Xã Diên Bình  3,0 0,240 0,313 10,9 166,5             250       

4 Hồ chứa Đăk Hơ Niêng Xã Bờ Y  27,31 0,440 0,800 13,1 228,0 THX   

5 Hồ chứa Đăk Sờ Rệt Xã Đăk Ruồng 2,4 0,235 0,273 14,5 179,4           300,0         

6 Hồ chứa Đăk Loy Xã Đăk Cấm 32,0 1,054 1,300 10,0 285,4       300             

7 Hồ chứa 6A Xã Đăk Mar 7,5 1,739 1,934 12,0 324,0           300,0         
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8 Hồ chứa 6B Xã Đăk Mar 2,5 0,032 0,091 10,0 118,5             200       

9 Hồ chứa C3 Xã Hà Mòn 1,96 0,360 0,370 10,0 175,0   WB8 

10 Hồ chứa Cà Sâm Xã Đăk La 4,32 1,480 1,730 13,6 324,0 THX WB8 

11 Hồ chứa Đăk Xít 1 Xã Đăk La 1,7 0,435 0,544 13,3 199,3         300           

12 Hồ chứa Đăk Xít 2 Xã Đăk La 0,7 0,177 0,226 10,4 158,2           250,0         

13 Hồ chứa Đăk Xít 3 Xã Đăk La 1,1 0,250 0,320 12,4 157,8               200     

14 Hồ chứa Thôn 9 Xã Đăk Hring 1,66 0,497 0,612 13,6 260,0 THX WB8 

15 Hồ chứa Đăk Klong Xã Đăk Long 4,8 0,419 0,507 14,6 95,0               250     

16 Hồ chứa Đội 6 Xã Hơ Moong  2,0 0,320 0,400 14,0 120,0               200     

17 Hồ chứa Đăk Sia I Xã Rờ Kơi  14,0 0,546 1,102 13,6 162,0           300,00         

18 Hồ chứa Đăk Ngót Xã Sa Nghĩa 5,0 0,240 0,250 10,0 200,0   WB8 

19 Hồ chứa Hố Chè Xã Diên Bình  2,4 0,550 0,589 14,7 202,3             250       

20 Hồ chứa Kon Tu Zốp Xã Pô Kô 6,22 0,350 0,500 13,0 197,0 THX WB8 

21 Hồ chứa Tea Hao Xã  Đăk Trăm 2,0 0,145 0,246 12,0 112,9             200       

22 Hồ chứa Đăk Rơ Ngát Xã Đăk Rơ Nga 5,0 0,096 0,12 10,0 48,0                 200   

23 Hồ chứa Blốc 1 Xã Đăk Long  4,6 1,620 2,410 14,5 450,0                 250   

24 Hồ chứa Blốc 2 Xã Đăk Long  2,1 2,040 2,490 14,5 150,0                 250   

25 Hồ chứa Đăk Giao 2 Xã Đăk Long  1,8 0,122 0,141 14,8 174,0               200     

26 Hồ chứa Đăk Tin Xã Đăk Choong 5,01 0,169 0,210 12,0 196,0   WB8 

27 Hồ chứa Nước Rơ Xã Tân Lập 4,7 0,330 0,396 10,1 349,0               250     

28 Hồ chứa Kon Bo Deh Xã Đăk Ruồng 4,8 0,211 0,271 12,2 200,0             200       

29 Đập Đăk Gu Xã Đăk Tơ Re 8,50     12,6 90,0                 250   

Tổng cộng             1150,0 1250,0 1150,0 1150,0 1150,0 1100,0 1100,0 950,0   

 Ghi chú:  

ĐTH:  là các công trình đang thực hiện trong năm 2019. 

THX:  là các công trình đã thực hiện trước năm 2019. 

Các công trình thuộc dự án WB8: Thực hiện cùng với việc thực hiện dự án. 
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